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(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)

1. Tên học phần	: Toán giải tích
	(Mathematical Analysis)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 4
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  29  tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm: 00  tiết 
	- Thực hành: 31  tiết
	- Tự học:  58 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: học xong chương trình phổ thông  
7. Mục tiêu của học phần
	+ Kiến thức:
Sinh viên tìm được giới hạn và xét sự liên tục giới hạn của hàm số.
Sinh viên thuần thục trong việc tìm đạo hàm, vi phân của hàm số.
Sinh viên thuần thục trong tính tích phân.
Sinh viên tìm được đạo hàm, vi phân và tính được cực trị của hàm hai biến số.
Sinh viên tính dược tích phân kép
Sinh viên thành thạo trong tính tích phân bội ba
Sinh viên nắm bản chất của số phức
Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp một.
Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp hai.
Sinh viên biết xét sự hội tụ của chuỗi số.
Sinh viên khảo sát được sự hội tụ, miền hội tụ của chuỗi hàm.
	+ Kỹ năng:
Có kỹ năng thuần thục trong tính giới hạn, xét tính liên tục, tìm đạo hàm, vi phân của hàm một biến.
Có kỹ năng tính tích phân hàm một biến, tích phân kép.
Tính toán nhanh, chính xác tích phân bội ba.
Nắm được các khái niệm, nghiệm tổng quát, nghiệm riêng của phương trình vi phân.
Tính toán nhanh, giải chính xác phương trình vi phân cấp một, cấp hai.
Tính toán nhanh và chính xác bài toán xét sự hội tụ của chuỗi số, tìm miền hội tụ  của chuỗi hàm.
	+ Thái độ:
Rèn luyện cho sinh viên tính tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần chịu khó trong học tập và trong công việc ở tương lai.
Rèn luyện cho sinh viên cách giải quyết vấn đề một cách chu đáo, logic, khoa học và tinh thần hợp tác giải quyết công việc.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Chương 1. Hàm số một biến số
1.1. Giới hạn và liên tục của hàm số 1 biến số
1.2. Đạo hàm, vi phân
1.3. Nguyên hàm – tích phân
	Chương 2: Hàm nhiều biến
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.2. Tích phân kép
2.3. Tích phân bội 3
	Chương 3: Phương trình vi phân
3.1. Số phức
3.2. Phương trình vi phân cấp 1
3.3. Phương trinh vi phân cấp 2
	Chương 4: Chuỗi số - Chuỗi hàm
4.1. Chuỗi số
4.2. Chuỗi hàm
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Giải được các dạng  toán  tìm giới hạn, tính liên tục, tính đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm một biến 
	

	
	L.O.1.1 Giải đựơc các dạng toán tìm giới hạn, và tính liên tục của hàm một biến 
L.O.1.2 –Hiểu được định nghĩa đạo hàm, sử dụng công thức tính được đạo hàm của các hảm một biến 
L.O.1.3 –Giải được các bài toán tìm nguyên hàm 
                Giải được các bài toán tính tích phân
	

	L.O.2
	Hiểu được định nghĩa hàm nhiều biến, Tính được đạo hàm riêng, Tính được tích phân kép, tích phân bội ba và ứng dụng 

	

	
	L.O.2.1 –Giải được các bài toán tìm đạo hàm riêng
L.O.2.2 – Giải được các bài toán tích phân kép
                Hiểu được ứng dụng của tích phân kép 
L.O.2.3 – Giải được các bài toán tích phân bội ba
                Hiểu được ứng dụng của tích phân bội ba
	

	L.O.3
	Hiểu được định nghĩa phương trỉnh vi phân
Giải được các  dạng toán phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi phân cấp 2
	

	
	L.O.3.1 – Làm được các phép toán cơ bản về số phức
L.O.3.2 – Giải được các dạng toán cơ bản phương trình vi phân cấp một 
L.O.3.3 – Giải được các dạng toán cơ bản phương trình vi phân cấp hai
	

	L.O.4
	Hiểu được định nghỉa chuổi số, chuổi hàm,
Xét được tính hội tụ hay phân kỳ của chuổi số
Tìm được miền hội tụ của chuổi hàm 
	

	
	L.O.4.1 – Chứng minh được chuổi số hội tụ hay phân kỳ
L.O.4.2 – Tìm đuôc miển hội tụ của chuổi hàm 
	


	
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 713/QĐ-LTT-ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
Giáo trình lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
   Tài liệu tham khảo
         Toán cao cấp 1, 2, 3 – Nguyễn Đình Trí 
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ  70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Kiểm tra thường xuyên
	- Thi giữa học phần 
	- Thi kết thúc học phần 
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ:10 điểm
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	-Giới hạn và liên tục của hàm số 1 biến số(4 tiết)
	Giải đựơc các dạng toán tìm giới hạn, và xét tính liên tục của hàm một biến 
	-Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở vấn đề
- Ví dụ minh họa
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	2
	-Đạo hàm vi phân (4tiết)
	Thuộc  được các công thức đạo hàm
Sử dụng công thức tính được đạo hàm các hàm số một biến
	-Hệ thống các công thức cơ bản đa học
-Vận dụng thành thạo các công thức vào các dạng bài tập cụ thể
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	3
	- Nguyên hàm, tích phân (4 tiết)
	Tìm được nguyên hàm , tính được tích phân một số hàm hửu tỉ
	-Giảng viên hướng dẫn các dạng bài tập  từ cơ bản đến nâng cao, yêu cầu sinh viên làm các bài tập tương tự
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	4
	- Nguyên hàm, tích phân (4 tiết)
	Tìm được nguyên hàm , tính được tích phân một số hàm vô tỉ, hàm lượng giác 
	-Thuyết trình, vấn đáp. Giảng viên giải mẫu một số ví dụ căn bản
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	5
	-Định nghĩa – Đạo hàm của hàm nhiều biến (4 tiết)
	Hiểu được định nghĩa hàm nhiều biến
Tính được đạo hàm riêng một số hàm cơ bản
	-Giảng viên xây dựng định nghĩa đạo hàm, nêu phương pháp tính đạo hàm riêng. Cho ví dụ minh họa
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	6
	-Định nghĩa – Đạo hàm của hàm nhiều biến (2 tiết)
-Tích phân kép(2 tiết)
	Tính đươc đạo riêng của một số hàm  nâng cao.
Nắm được định nghĩa  và ứng dụng của tích phân kép
	-Hướng dẫn sinh viên làm các dạng bài tập về đạo hàm.
-Nêu khái niệm tích phân kép và nói ứng dụng tích phân kép. Cho ví dụ minh họa
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	7
	-Tích phân kép(4 tiết)
	Giải được các bài toán tích phân kép với cận cho trước
Tìm được cận của tích phân khi biết miền giới hạn D
	-Giảng viên hệ thống một số bài tập đi từ cơ bản đến nâng cao. 
-Hướng  dẫn sinh viên làm 
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	8
	-Tích phân kép(2 tiết)
-Tích phân bội ba (2 tiết)
	 Làm  được các bài tập (trong giáo trình) tích phân kép
Hiểu được khái niệm  và ứng dụng tích phân bội ba.
	-Tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu sinh viên tự làm các dạng bài tập tích phân kép trong giáo trình.
-Xây dựng khái niệm tích phân bội ba, nêu ứng dụng của tích phân bội ba
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	9
	-Tích phân bội ba (4 tiết)
	Làm được các bài tập (trong giáo trình) tích phân bội ba
	-Nêu phương pháp tính tích phân bội ba. Cho ví dụ minh họa.
 -Hướng dẫn sinh viên làm
	

	10
	-Thi giữa học phần (1 tiết)
-Số phức (1 tiết)
-Phương trình vi phân cấp 1 (2 tiết)
	
Thực hiện được các phép toán số phức cơ bản
 Hiểu được khái niệm về phương trình vi phân
Nắm được phương pháp giải  phương trình vi phân cấp  một
 
	-Giảng viên giới thiệu  phương trình vi phân. 
-Nêu phương pháp giải phương trình vi phân cấp một.
-Cho ví dụ minh họa
	-Kiểm tra
-Làm bài tập, bài tập nhóm

	11
	-Phương trình vi phân cấp 1 (3 tiết)
-Phương trình vi phân cấp 2 (1 tiết)
	Giải được các dạng toán  phương trình vi phân cấp một 
Nắm được  phương pháp giải các dạng toán cơ bản phương trình vi phân cấp hai
	-Giảng viên tiếp tục  hướng dẫn và yêu cầu sinh viên giải các bài tập phương trình vi phân cấp một.
-Giới thiệu phương trình vi phân cấp hai. Cho ví dụ minh họa
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	12
	-Phương trình vi phân cấp 2 (4 tiết)
	Giải được các dạng toán  phương trình vi phân cấp hai


	-GV đưa ra phương pháp giải phương trình vi phân cấp hai. GV làm mẫu vài ví dụ, sau đó hướng dẫn sinh viên làm.
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	13
	-Phương trình vi phân cấp 2 (1 tiết)
-Chuỗi số (3 tiết)
	Giải được các bài tập phương trình vi phân cấp hai (ở giáo trình)
Hiểu được khái niệm chuỗi số
Nắm được  các định lý về chuỗi số
	-GV tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu sinh viên làm các bài tập ở giáo trình.
-GV xây dựng khái niệm chuổi số. Nêu các định lý và cho ví dụ mẫu áp dụng các định lý đó 
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	14
	-Chuỗi số (3 tiết)
-Chuỗi hàm (1 tiết)
	Vận dụng các định lý xét tính hội tụ của chuỗi số
Hiểu được khái niệm chuỗi hàm 
	-Nếu phương pháp vận dụng các định lý để xét tính hội tụ của chuỗi số.
-Xây dựng khái niệm chuỗi hàm
	-Làm bài tập, bài tập nhóm

	15
	-Chuỗi hàm (4 tiết)
	Giải được các bài tập về chuỗi hàm (trong giáo trình)
	-Nêu phương pháp và hướng dẫn sinh viên làm các bài tập về chuỗi hàm 
	-Làm bài tập, bài tập nhóm


15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	Phạm Thị Thu Nga + Nguyễn Thị Thủy

	Bộ môn
	Toán 

	Khoa
	Khoa học Cơ bản

	Email
	utnga2001@yahoo.com

	Điện thoại
	0908250261, 0915226062


16. Phê duyệt
						TP. HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2017
	Trưởng Khoa				Giảng viên lập đề cương



     Trần Kim Thu Liễu			               Phạm Thị Thu Nga
